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ĐỀ BÀI
A. Phần trắc nghiệm (6,0 điểm) Em hãy  chọn đáp án đúng  điền vào bảng sau:
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Câu 1. Để nhận biết các bình khí CH4, C2H4, CO2, và SO2 nên dùng:
A. nước Br2 và Ca(OH)2.
B. nước Br2 và O2 (đốt cháy).
C. O2 (đốt cháy) và dung dịch Ca(OH)2.
D. dung dịch NaOH và nước Br2.
Câu 2. Đem hòa tan 25 gam đường glucozơ vào 125 gam nước ở 250C thì thu được dung dịch bão hòa. Độ tan của đường ở 250C là:
A. 20 gam.      B. 25 gam.       C. 30 gam.  	   D. 35 gam.
Câu 3. Cho các chất sau: CH4, C2H4, C3H8, C4H10.
Thành phần % về khối lượng các nguyên tố cacbon trong các hợp chất trên được so sánh như sau: 
A.  CH4 > C2H4 > C3H8 > C4H10. 		
B.  C2H4 > C4H10 > C3H8 > CH4.
C.  C4H10 > C3H8 > C2H4 >  CH4.		
D. C3H8 > CH4 > C4H10 >C2H4.
Câu 4. Rượu etylic có tính chất đặc trưng là  do trong phân tử rượu có:
A. 6 nguyên tử  hiđro;                                           C. nhóm – OH;
B. 1 nguyên tử  oxi;                                               D. liên kết đơn. 
Câu 5. Dãy các chất là hợp chất hữu cơ:
A. C6H6; C2H5OH; CaSO4	B. C6H12O6; CH3COOH; C2H2
C. C2H4; CO; CO2	D. CH3COONa; Na2CO3; CaC2
Câu 6. Chất nào sau đây tác dụng được với kim loại Na?
A. C2H4 		     B. CH4                   C. C2H2                D. C2H5OH. 
Câu 7. Trong 200ml rượu 300, số ml rượu nguyên chất là: 
 A. 40ml;                   B. 50ml;                              C. 60 ml;                       D. 70ml.
Câu 8. Trong các chất sau đây, chất làm cho quỳ tím hóa thành màu đỏ là: 
A. C2H2	       B. C2H5OH            C. CH3COOH		D. CH4
Câu 9. Phản ứng giữa rượu etylic và axit axetic có sản phẩm tạo thành là: 
A. C2H5COOCH3    B. C2H5OCH3      C. C2H5COCH3            D. CH3COOC2H5
Câu 10. Công thức phân tử của axetilen là: 
A. C2H2                    B. CH4               C. C2H6O                   D. C2H4
Câu 11. Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam rượu etylic. Tính số mol rượu etylic đã phản ứng:
A. 0,1 mol;            B. 0,2 mol;                  C. 0,3mol;                           D. 0,4 mol.
Câu 12. Thủy phân chất béo trong môi trường axit thu được:
A. glixerol và một số loại axit béo.           B. glixerol và một loại axit béo.
C. glixerol và một muối của axit béo.       D. glixerol và xà phòng
Câu 13. Có thể làm sạch vết dầu mỡ dính vào quần áo bằng cách nào sau đây?
A. Giặt bằng nước                                          B. Tẩy bằng cồn 95o
C. Tẩy bằng xăng                                           D. Tẩy bằng giấm
Câu 14. Hợp chất nào dưới đây làm mất màu dung dịch brom?
A.  CH4              B. C2H4          C. C2H5OH         D. CH3COOH
Câu 15. Để thủy phân hoàn toàn 8,58 kg một loại chất béo cần vừa đủ 1,2 kg NaOH, thu được 0,368 kg glixerol và m kg hỗn hợp muối của các axit béo. Khối lượng xà phòng bánh thu được là bao nhiêu? Biết muối của các axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng.
A. 15,69kg       B. 20,5 kg              C. 9,412 kg               D. 18kg
Câu 16. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất vật lí của etilen?
A. tan trong dầu mỡ                                 B. nhẹ hơn nước
C. chất khí không màu                             D. tan trong nước
Câu 17. Đốt cháy V lít etilen thu được 3,6g hơi nước. Biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí. Vậy thể tích không khí ở đktc cần dùng là:
A. 336 lít         B. 3,36 lít.           C. 33,6 lít               D. 0,336 lít.
Câu 18.Trong chế tạo ruột phích người ta thường dùng phương pháp nào sau đây?
A. Cho axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3
B. Cho axit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3
C. Cho chất béo tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3
D. Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3
Câu 19.Thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố C và H trong hợp chất metan lần lượt là:
A. 70%; 30%.      B. 75%; 25%.          C. 80%; 20%.               D. 90%; 10%.
Câu 20. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Chất có nhóm -OH hoặc -COOH đều tác dụng được với NaOH
B. Chất có nhóm -COOH tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng với Na
C. Chất có nhóm -OH tác dụng được với NaOH
D. Chất có nhóm -COOH tác dụng được với Na và NaOH, còn chất có nhóm -OH tác dụng được với Na
Câu 21. Công thức chung của chất béo là: 
A. (RCOO)4C3H5	   B. (RCOO)3C3H5    C. (RCOO)2C3H5          D. RCOOC3H5
Câu 22. Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
X + H2O → Y + Z
Y + O2 → T + H2O
T + Z → CaCO3 + H2O
X, Y, Z, T lần lượt là
A. CaC2, CO2, C2H2, Ca(OH)2.
B. CaC2,C2H2, CO2, Ca(OH)2
C. CaC2, C2H2, Ca(OH)2, CO2.
D. CO2, C2H2, CaC2, Ca(OH)2.
Câu 23. Phản ứng hóa học đặc trưng của metan là
A. phản ứng cộng
B. phản ứng thế
C. phản ứng tách
D. phản ứng trùng hợp
Câu 24 Glucozơ có nhiều nhất ở trong:
A. thân cây    B. Mỡ động vật     C. Gạo     D. Quả nho chín
[bookmark: _GoBack]B. Phần tự luận (4đ) 
Câu 1 (1.5đ). Nêu tính chất hóa học và viết PTPƯ minh họa của rượ etylic? 
Câu 2(1đ). Thực hiện các chuyển đổi sau( ghi rõ điều kiện phản ứng):



C2H5OHCH3COOHCH3COOC2H5CH3COONa
Câu 3 (1.5đ). Khi lên men glucozơ, người ta thấy thoát ra 11,2 lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn.
1. Tính khối lượng rượu etylic tạo ra sau khi lên men.
1. Tính khối lượng glucozơ đã lấy lúc đầu, biết hiêu suất quá trình lên men là 90%.
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